Đồng phân – Công thức
(CĐ 2009) Câu 26: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là 

A. 2. 

B. 4. 


C. 3. 


D. 5. 

(CĐ 2010) Câu 54: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là 

A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 



D. 2. 

(CĐ 2012) Câu 48: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là 

A. CnH2n-5N (n ≥ 6).  
B. CnH2n+1N (n ≥ 2).  
C. CnH2n-1N (n ≥ 2).  
D. CnH2n+3N (n ≥ 1). 

(ĐHA 2012) Câu 48: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là 

A. 3.  


B. 1.  


C. 2.  



D. 4. 

Thành phần phần trăm
(CĐ 2014) Câu 27: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng 

A. 15,05%.  B. 12,96%.  C. 18,67%.  D. 15,73%. 

Phản ứng đốt cháy
(CĐ 2013) Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là A. 4. 
B. 2. 


C. 3. 


D. 1. 

C2H5NH2

(ĐHA 2007)Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H7N.   B. C2H7N.
C. C3H9N.D. C4H9N.


CxHyN ( x CO2 + y/2 H2O + ½ N2
(ĐHA 2010) Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là 

A. CH3-CH2-CH2-NH2. B. CH2=CH-CH2-NH2. C. CH3-CH2-NH-CH3. D. CH2=CH-NH-CH3. 
CnHxN + O2 ( nCO2 + x/2 H2O + ½ N2
n + x/2 + ½ = 8 => n = 3 x = 9
 Đốt cháy hỗn hợp
(ĐHA 2010) Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là 

A. CH4 và C2H6. 
B. C2H4 và C3H6. 
C. C2H6 và C3H8. 
D. C3H6 và C4H8. 
(CH3)2NH ( ½ N2 + 2CO2 + 7/2H2O
ankan (loại)
a + b = 100

a = 50

a                    a/2         2a          7/2a


a/2 + 2a + 
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b = 300
(ĐHA 2012) Câu 36: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là 

A. etylamin.  

B. propylamin. 
C. butylamin.  


D. etylmetylamin. 
CnH2n + (3n/2) O2 ( nCO2
CmH2m+3N + (1,5m+ ¾) O2 ( mCO2 + ½ N2
số mol oxi = 0,2025mol
a
3na/2

na
b

b(1,5m+ ¾)     mb (thế số của đáp án vào)

Tính amin
(CĐ 2013) Câu 47: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: 

A. Etylamin, amoniac, phenylamin. 

B. Phenylamin, etylamin, amoniac. 

C. Etylamin, phenylamin, amoniac. 

D. Phenylamin, amoniac, etylamin. 

(ĐHA 2012) Câu 7: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: 

A. (3), (1), (5), (2), (4).  
B. (4), (1), (5), (2), (3). 


C. (4), (2), (3), (1), (5).  
D. (4), (2), (5), (1), (3). 

 (ĐHB 2008)Câu 42: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là:

A. CH3COOH. 
B. CH3COOCH3. 
C. CH3OH. 

D. CH3NH2.

Phản ứng với axit
(CĐ-2007) Câu 37: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C3H5N. 

B. C2H7N. 

C. CH5N. 
D. C3H7N.


RNH2 + HCl ( RNH3Cl

Số mol HCl = 0,1 = số mol amin => M

(CĐ 2008) Câu 20: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là
A. 4. 


B. 5. 


C. 3. 



D. 2.


Khối lượng HCl = 9,55 – 5,9 => M = 59 C3H9N

(ĐHA 2009) Câu 24: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 4.

   C4H11N có 8 đồng phân
 (CĐ 2012) Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là A. 320.  B. 50.  C. 200.  D. 100. 

Hai amin với axit
(CĐ 2010) Câu 40: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là 

A. C2H5NH2 và C3H7NH2. B. C3H7NH2 và C4H9NH2. C. CH3NH2 và (CH3)3N. D. CH3NH2 và C2H5NH2. 
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 = 42

Phản ứng tạo ancol
(CĐ 2011) Câu 52: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong phân tử X có một liên kết π. 
B. Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh. 

C. Tên thay thế của Y là propan-2-ol. 
D. Tách nước Y chỉ thu được một anken duy nhất. 
M < 80  C4H9NH2 ( C4H9OH 
Phản ứng tạo điazo
(ĐHB 2008)Câu 52: Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2 +Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là

A. 0,1 mol và 0,1 mol. 
B. 0,1 mol và 0,4 mol. 
C. 0,1 mol và 0,2 mol. 
D. 0,1 mol và 0,3 mol.


C6H5-NH2+ HNO2 → C6H5N2 +Cl-
_1414931173.unknown

_1414931220.unknown

_1375022076.unknown

